
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A4 
TUẦN HỌC THỨ 5                                   Từ ngày: 2/10/2023 - Đến ngày: 6/10/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
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1   HĐTN SHDC: Tuyên truyền thực hiện trật tự VM, TL 
 

2 41 Tiếng Việt Đọc: Cô giáo lớp em Máy chiếu 

3 42 Tiếng Việt Đọc: Cô giáo lớp em Máy chiếu 

4  21 Toán Bảng cộng (qua 10) (Tiết 1/2) Bảng phụ 
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1 47 

HDH Viết: Nghe - viết: Thời khóa biểu.  Phân biệt 

c/k, ch/tr, v/d 

Bảng phụ 

2  5 Đạo đức Em yêu quê hương (Tiết 3/3) Máy chiếu 

3  HDH ATGT: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách Tranh ảnh 
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1  43 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa D MC, CM 

2  22 Toán Luyện tập(Tiết 2/2) Máy chiếu 

3  44 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học Máy chiếu 

4   Mĩ thuật Tạo tranh bằng chất liệu đất nặn (T 1/2) 
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1   
GDTC Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba 

hàng ngang và ngược lại 

 

2   Dyned UNIT 2: SCHOOL -  LESSON 1 
 

3 23 HDH Giải toán về thêm một số đơn vị. (Tiết 1/2) M/chiếu 
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 1 24 Toán Giải toán về bớt một số đơn vị. (Tiết 2/2) MC, BP 

2   
ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video 

về Hà Nội 

 

3  45 Tiếng Việt Đọc: Thời khóa biểu Máy chiếu 

4 46 Tiếng Việt Đọc: Thời khóa biểu Bảng phụ 

B
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 1  49 HDH Luyện tập: Viết thời khóa biểu Bảng phụ 

2  14 HĐTN HĐGD theo CĐ: Tay đảm, tay khéo (T2/3) Máy chiếu 

3  9 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 1/3) Máy chiếu 
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 1   Âm nhạc Học hát bài Con chim chích chòe  

2   
GDTC Biến đổi đội hình từ một hàng ngang thành hai, ba 

hàng ngang và ngược lại 
 

3  48 
Tiếng Việt Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu 

hoạt động 
Máy chiếu  

4  25 Toán Luyện tập (Tiết 1/2) Bảng phụ 
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 1  50 Tiếng Việt Đọc mở rộng. Máy chiếu, 

2  15 HDH SHCĐ/ SHL Tay đảm, tay khéo- Sơ kết tuần 5 Máy chiếu 

3  10 TNXH Ôn tập chủ đề Gia đình (Tiết 2/3) Máy chiếu 

6 
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1  Tiếng Việt  

 

ĐẠI HỘI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC 

2  TC Â.nhạc 

3  Dyned 

4  Toán  
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 1  Tiếng Việt 

2  HDH 

3  HĐTN 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt  

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 12 tháng 9 năm 2023 

                                                           KHỐI TRƯỞNG 

 

                                                                                                 

                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
 


